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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	Vẽ hình: (1đ)
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	1,0

	
	· Khi đóng ly hợp, người lái rời chân khỏi bàn đạp ly hợp, lúc này bàn đạp ở trạng thái tự do, các lò xo đẩy đĩa ép ép chặt vào đĩa ma sát lên bánh đà. Nhờ có ma sát nên đĩa ma sát, đĩa ép, lò xo, vỏ ly hợp và bánh đà, tạo thành một khối cứng quay cùng bánh đà, do đó mômen được truyền từ trục khuỷu – bánh đà qua đĩa ma sát và then hoa đến trục sơ cấp hợp số.
	0,5

	
	· Khi ngắt ly hợp, chỉ cần đạp chân lên bàn đạp ly hợp, thông qua thanh nối, khớp trượt chuyển động sang trái ép vào đầu cần bẩy làm các cần bẩy quay trên giá đỡ và đầu kia của cần bẩy kéo đĩa ép thắng lực ép lò xo, dịch chuyển sang phải và tách đĩa ma sát ra khỏi bánh đà. Lúc này đĩa ma sát ở trạng thái tự do và mômen động cơ không thể truyền qua đĩa ma sát tới trục sơ cấp hộp số.   
	0,5

	
	· Nguyên lý hoạt động của ly hợp dùng lò xo màng cũng tương tự như đối với ly hợp dùng lò xo trụ, chỉ có một điểm khác nhau nhỏ là lò xo màng vừa đóng vai trò là lò xo ép khi đóng ly hợp vừa đóng vai trò là cần bẩy khi mở ly hợp. 
	0,5



	Câu 2

(3 điểm)

	






	2,0

	
	· Do bánh răng số 1 và số 2 luôn ăn khớp với nhau nên khi trục sơ cấp chuyển động sẽ làm cho trục trung gian quay theo,  các bánh răng số 6 trên trục thứ cấp và bánh răng số 8 trên trục trung số lùi chuyển động theo. 
· Vị trí tay số 1:
Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 2 -> Trục trung gian -> Bánh răng số 3 -> Bánh răng số 4 -> Trục thứ cấp. 
	0,25

	
	· Vị trí tay số 2:
  Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 2 -> Trục trung gian -> Bánh răng số 5 -> Bánh răng số 6 -> Bộ đồng tốc    -> Trục thứ cấp.


	0,25



	
	· Vị trí tay số 3:
Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bộ đồng tốc  -> Trục thứ cấp. Đây chính là tay số truyền thẳng, có tỉ số truyền bằng 1.
	0,25



	
	· Vị trí tay số lùi:
Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 2 -> Trục trung gian -> Bánh răng số 7 -> Bánh răng số 8 ->  Bánh răng số 4 -> Trục thứ cấp.
	0,25

	Câu 3
(2,5 điểm)

	a. Tên của các chi tiết  
1.Thanh đẩy                                  2.Piston số 1   

3.Lò xo hồi vị                               4.Buồng áp suất số 1  

5.Piston số 2                                 6.Lò xo hồi vị   

7. Buồng áp suất số 2                   8. Cửa bù số 1   

9.Cửa bù số 2                               10.Bình dầu phanh. 


11.Cửa nạp số 1                           12. Cửa nạp số 2     

         13. Đến xylanh bánh xe trước     14 Đến xylanh bánh xe sau

	1,5

	
	b. Hoạt động  của xylanh chính trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ dầu phanh
· Rò rỉ dầu phanh ở phía sau: Trong trường hợp này piston số 1 có một thanh đẩy ớ phía trước, khi áp lực dầu bị mất ở buồng số 1. Thanh đẩy này sẽ được đẩy vào tác động lên piston số 2. Lúc này piston số 2 sẽ được vận hành bằng cơ khí và thực hiện quá trình phanh 2 bánh trước. 
	0,5

	
	· Rò rỉ dầu phanh ở phía trước: Tương tự, khi áp lực dầu bị mất ở buồng số 2. Thanh đẩy này sẽ được đẩy vào tác động lên piston số 1. Lúc này piston số 1 hoạt động bình thường và thực hiện quá trình phanh 2 bánh sau.
	0,5



	Câu 4
(2 điểm)

	Công dụng hệ thống lái: 

· Hệ thống lái của ôtô dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ôtô chuyển động theo một hướng nhất định nào đó.

	0,5

	
	Yêu cầu hệ thống lái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Tính linh hoạt tốt: Khi xe quay vòng trên đường gấp khúc và hẹp thì hệ thống lái xoay được bánh trước chắc chắn, dễ dàng và êm.

	0,25

	
	· Lực lái thích hợp: Để lái dễ dàng hơn và thuận lợi trên đường đi thì nên chế tạo hệ thống lái nhẹ hơn ở tốc độ thấp và năng hơn ở tốc độ cao.
	0,25



	
	· Phục hồi vị trí êm: Trong khi xe đổi hướng, lái xe phải giữ vô lăng chắc chắn. Sau khi đổi hướng, sự phục hồi – nghĩa là quay bánh xe trở lại vị trí chạy thẳng – phải diễn ra êm khi lái xe thôi tác động lực trên vô lăng .
	0,5



	
	· Giảm thiểu truyền các chấn động từ mặt đường lên vô lăng : Không để mất vô lăng  hoặc truyền ngược chấn động khi xe chạy trên đường gồ ghề.
	0,5


ĐỀ SỐ: 02





Đĩa ép





Mâm ép 





Bạc đạn bi tê 





Lực 


điều khiển 





Đĩa ma sát 





Lò xo màng





Lực mở





Lực ép 





Bánh đà Mâm ép
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